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LỚP MẦM 1
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện, sức khoẻ của trẻ
- Trẻ có thói quen cất cặp dép lên kệ đúng nơi quy định

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát tranh và nói về hành vi đúng sai tốt xấu.
	- Trẻ quan sát và nói về quy trình  tết sợi đôi.

	- Trẻ quan sát tranh câu chuyện “Xe lu, xe ca”


	- Trẻ quan sát sản phẩm  của cô
	- Trẻ quan sát môi trường lớp

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Gà gáy

+ Tay: Hai tay đưa lên cao (2 lần/8 nhịp)

+ Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang ngang, chân bước sang phải, sang trái (2 lần/8 nhịp)

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên (2 lần/8 nhịp)

	Giờ học
	Nhận biết hành vi đúng sai, tốt xấu

- Trẻ nhận biết được các hành vi đúng –sai, tốt xấu của mình hoặc của bạn khi chơi cùng bạn: chia đồ chơi cho bạn, tranh giành đồ chơi với bạn

Củng cố số lượng 3

	Tết sợi đôi
- Trẻ biết phối hợp các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp mắt để tết sợi đôi
Nhường nhịn em nhỏ, bạn bè
- Trẻ biết nhường nhịn và chơi hòa thuận  với em nhỏ,  bạn bè


	Xe lu, xe ca
- Trẻ nghe hiểu nội dung truyện “Xe lu, xe ca”

Nghe hát: Năm ngón tay ngoan

	Kỹ năng lăn dài (cành cây)
- Trẻ biết  lăn dài để tạo  thành cành cây.

Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép
	Nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng 
 - Trẻ nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tín mạng như: ổ điện, bếp nóng, quạt quay, bình nước sôi….
Mạnh dạn điều chỉnh giọng nói phù hợp

	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ “Ném qua dây”

- Làm quen kỹ năng tết sợi đôi

- Chơi tự do: 

+ Chơi bóng rổ.

+ Đi cầu khỉ láy trái cây

+ Bật qua vòng chuyển ly.  

+ Chơi với các trò chơi, đồ chơi có trong sân trường.
	- TCVĐ “Ném qua dây”

- Làm quen câu chuyện “Xe lu, xe ca”

- Chơi tự do: 

+ Đi cà kheo

+ Bật qua vòng lấy bóng

+ Vẽ  nét thẳng nét xiêng tạo thành nhà.

+ Chơi với các trò chơi, đồ chơi có trong sân trường.
	- TCVĐ “Ném qua dây”

- Làm quen kỹ năng lăn dài

- Chơi tự do: 

+ Đổ nước vào chai 

+ Lăn bóng cho bạn 

+ Bật qua vòng lấy chạy lấy bóng.

+ Chơi với các trò chơi, đồ chơi có trong sân trường
	- TCVĐ “Gấu và ong”

- Làm quen các vật dụng nguy hiểm
- Chơi tự do: 

+ Đổ nước vào chai 

+ Ném vòng vào đích vòng

+ Bé chơi với đồ chơi trên sân.

+ Chơi với các trò chơi, đồ chơi có trong sân trường.
	- TCVĐ “Gấu và ong”

- Nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn như: thang máy, máy phát điện… 
- Chơi tự do: 

+ Bé chơi câu cá

+ Đi trên chướng ngại vật

+ Ném vòng vào đích.

+ Chơi với các trò chơi, đồ chơi có trong sân trường.

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc học tập: Trẻ tiếp tục nhận biết  hành vi đúng sai, tốt xấu

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập số lượng 3, 3 chấm tròn.

- Góc xây dựng: Trẻ chấp nhận sự tham gia của bạn (đưa đồ chơi; cùng xếp...) để tạo ra mô hình.
- Góc phân vai:  Trẻ chủ động khi chơi.
	- Góc kỹ năng: Trẻ tiếp tục tết sợi đôi

- Góc học tập: 
+ Trẻ tiếp tục khoanh tròn hành vi đúng khi chơi cùng em nhỏ, bạn

+ Trẻ tiếp tục nhận biết  hành vi đúng sai, tốt xấu

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục củng cố số lượng 3, 3 chấm tròn.

- Góc xây dựng: Trẻ chấp nhận sự tham gia của bạn (đưa đồ chơi; cùng xếp...) để tạo ra mô hình.

- Góc phân vai:  Trẻ chủ động khi chơi.
	- Góc văn học: Trẻ tiếp tục xem tranh câu chuyện “Xe lu, xe ca”

- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục nghe hát bài hát bài “Năm  ngón tay ngoan
- Góc kỹ năng: Trẻ tiếp tục tết sợi đôi

- Góc học tập: 

+ Trẻ tiếp tục khoanh tròn hành vi đúng khi chơi cùng em nhỏ, bạn

+ Trẻ tiếp tục nhận biết  hành vi đúng sai, tốt xấu

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục củng cố số lượng 3, 3 chấm tròn.

- Góc xây dựng: Trẻ chấp nhận sự tham gia của bạn (đưa đồ chơi; cùng xếp...) để tạo ra mô hình.

- Góc phân vai:  Trẻ chủ động khi chơi.

	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục thực hiện kỹ năng lăn dài tạo cành cây.
- Góc văn học: Trẻ tiếp tục xem tranh câu chuyện “Xe lu, xe ca”

- Góc âm nhạc: nghe hát bài hát bài “Năm  ngón tay ngoan”
- Góc kỹ năng: tết sợi đôi

- Góc học tập: khoanh tròn hành vi đúng khi chơi cùng em nhỏ, bạn
- Góc LQVT: củng cố số lượng 3, 3 chấm tròn.

- Góc xây dựng: Trẻ chấp nhận sự tham gia của bạn (đưa đồ chơi; cùng xếp...) để tạo ra mô hình.

- Góc phân vai:  Trẻ chủ động khi chơi.
	- Góc học tập: Trẻ tiếp tục nhận biết các vật dụng nguy hiểm

- Góc tạo hình: Trẻ thực hiện kỹ năng lăn dài tạo cành cây.
- Góc văn học: xem tranh câu chuyện “Xe lu, xe ca”

- Góc âm nhạc: nghe hát bài hát bài “Năm  ngón tay ngoan”
- Góc kỹ năng: Trẻ tết sợi đôi

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục củng cố số lượng 3, 3 chấm tròn.

- Góc xây dựng: Trẻ chấp nhận sự tham gia của bạn (đưa đồ chơi; cùng xếp...) để tạo ra mô hình.

- Góc phân vai:  Trẻ chủ động khi chơi.

	Giờ ăn
	- Trẻ có kỹ năng đáng răng theo các bước sau khi ăn xong.

	Giờ ngủ
	- Trẻ lấy gối vào chỗ ngủ trật tự

	Sinh hoạt chiều
	- Đọc đồng dao “Tập tầm vông”
	- Biết những điều không được làm trong sinh hoạt cộng đồng: không xả rác, khạc nhổ bừa bãi
	- Trẻ làm quen với ngoại ngữ ( Học ngoại khóa)
	- Trẻ tiếp tục nói về các từ biểu thị sự lễ phép
	- Trẻ làm quen với ngoại ngữ ( Học ngoại khóa)

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Nhận biết hành vi đúng – sai, tốt – xấu khi bé chơi cùng bạn
I. Mục đích yêu cầu 

· Trẻ nhận biết được các hành vi đúng –sai, tốt xấu của mình hoặc của bạn khi chơi cùng bạn: chia đồ chơi cho bạn, tranh giành đồ chơi với bạn,…
II. Chuẩn bị: 

- Tranh ảnh hành vi đúng –sai, tốt –xấu

III. Tiến hành 

Hoạt động 1:

· Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “Cá vàng bơi” 

· Chia trẻ làm 2 nhóm, mỗi nhóm quan sát tranh và cho cô biết tranh nói gì nhé!

+ Nhóm 1: Quan sát tranh “Chia đồ chơi cho bạn mới cùng chơi”

+ Nhóm 2: Quan sát tranh “Tranh giành đồ chơi với bạn” 

- Tập trung trẻ lại, cô cho trẻ xem tranh của nhóm 1, gợi ý trẻ trả lời các câu hỏi:

+ Các con có nhận xét gì về việc làm của bạn trong tranh? (Gọi 1 số trẻ) 

+ Khi có bạn mới đến lớp bạn ấy đã làm gì? 

+ Theo con việc làm đó đúng hay sai? Vì sao con biết?

+ Vậy khi có bạn đến lớp thì con sẽ làm gì? 

+ Những việc làm đúng là việc làm tốt hay xấu? 

- Tương tự đến tranh của nhóm 2: 

+ Con vừa quan sát tranh thấy gì? (Gọi 1 số trẻ)

+ Theo con đánh bạn là việc làm đúng hay sai? 

+ Những việc làm sai là việc làm tốt hay xấu? 

Hoạt động 2: 

- Luyện tập : Trẻ lấy thẻ hành vi đúng – sai theo hiệu lệnh của cô, cô cho trẻ chơi 3, 4 lần.

- Trẻ về bàn thực hiện bài tập: 

+ Khoanh tròn hành vi đúng – gạch chéo hành vi sai

+ Phân nhóm hành vi tốt xấu

- Kết thúc

Tết sợi đôi

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết phối hợp các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp mắt để tết sợi đôi.

II. Chuẩn bị: 

- Các loại dây cho trẻ tết (dây giày) đã thắt nút sẵn 1 đầu.

- Cô chuẩn bị nhiều sợi dây.

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”
- Cho trẻ quan sát sợi dây và các vật mẫu để trẻ tết sợi đôi.

- Với các sợi dây này thì mình sẽ làm được gì?

- À! Với các sợi dây này cô sẽ dạy cho các con tết lại với nhau nhé.

- Cô thực hiện và giải thích cho trẻ hiểu:
+ Lần 1: Tay trái cô sợi dây màu đỏ, tay phải cô cầm sợi màu xanh, cô sẽ bắt chéo sợi dây màu xanh lên màu đỏ và ngược lại màu đỏ lên màu xanh lần lượt cho đến hết sợi dây.

+ Lần 2: Bây giờ các con làm cùng cô nha tay trái cầm sợi dây màu đỏ, tay phải cầm sợi dây màu xanh tết sợi dây màu xanh lên màu đỏ và ngược lại màu đỏ lên màu xanh lần lượt cho đến hết sợi dây.

Hoạt động 2: 

- Trẻ về nhóm lấy dây thực hiện tết (Cô quan sát và hướng dẫn thêm cho trẻ chưa làm được).

- Kết thúc: Trưng bày sản phẩm

Nhường nhịn em nhỏ, bạn bè
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết nhường nhịn và chơi hòa thuận với em nhỏ, bạn bè
II. Chuẩn bị:
- Video “Kỹ năng nhường nhịn em nhỏ”

 - Rổ đồ chơi nhỏ

III. Tiến hành:
Hoạt động 1:
- Trẻ chơi trò chơi “Một quả trứng tròn”

- Các bạn đã lớn rồi, có bạn đã được làm anh, làm chị. Vậy các bạn làm anh, làm chị đã biết nhường nhịn e nhỏ của mình chưa?

- Hôm nay cô sẽ dạy các bạn kỹ năng nhường nhị em nhỏ nhé!

- Trẻ xem video “Kỹ năng nhường nhịn em nhỏ”

- Đàm thoại:
+ Bạn vừa xem video nói về việc gì? (2 anh em Kem và Bông cùng lau bàn ghế)
+ Kem lười biếng không lau ghế mà làm gì? (Kem mở tivi xem)

+ Em Bông nhờ anh Kem mở gì cho mình?Anh Kem có mở cho em Bông không? (Anh Kem không mở phim hoạt hình cho em Bông)

+ Ai đã về?(Chị Su về giải thích cho Kem hiểu là vì em Bông bé nhất nhà nên phải nhường cho em Bông)

+ Em Bông tặng gì cho anh Kem? (Tặng kẹo cho anh Kem)

- Em Bông đã nói gì? ( Anh em trong gia đình phải nhường nhịn và yêu thương nhau)

- Các bạn vừa học kỹ năng nhường nhịn em nhỏ đấy. Cô hy vọng ở nhà, ở trường các bạn luôn biết thể hiện tình yêu thương , sự nhường nhịn với các em nhỏ, bạn bè để trở thành những người anh, người chị, người bạn tốt nhé.
Hoạt động 2: 
- Nhường đồ chơi cho bé búp bê: Cô tặng mỗi bạn 1 rổ đồ chơi lần lượt từng bạn mang đồ chơi lên tặng em búp bê.
- Trẻ về bàn thực hiện bài tập: Gạch bỏ hành vi sai khi chơi cùng em nhỏ, bạn bè

- Kết thúc

Xe lu xe ca
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nghe hiểu nội dung câu chuyện “Xe lu xe ca”

II. Chuẩn bị:
- Tranh câu chuyện, máy tính.

III. Tiến hành:
Hoạt động 1:
- Trẻ chơi trò chơi “Tín hiệu”
- Hôm nay, cô sẽ kể các con nghe một câu chuyện có tên là “ Xe lu xe ca” (Cho một số trẻ lặp lại tên của câu chuyện).

- Cô kể cho trẻ nghe kết hợp tranh

- Đàm thoại: 

           + Các con vừa nghe cô kể câu chuyện có tên là gì?

           + Trong câu chuyện có nhân vật nào?

+ Xe lu có dáng vẻ như thế nào? ( Thô kệch )
+ Xe lu đi như thế nào?

+ Các con cho cô biết xe nào đi nhanh?
+ Thấy xe lu như vậy, xe ca đã chế nhạo như thế nào?

+ Khi đi qua đoạn đường hỏng ai đã giúp xe ca đi lại được dễ dàng?

Hoạt động 2: 

- Trẻ nghe lại truyện bằng máy tính.

- Đến 1 đoạn cô ngưng lại để hỏi trẻ, tiếp tục như thế đến hết truyện.
- Kết thúc: Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện tên gì?

Kỹ năng: Lăn dài 

(Cành cây)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết  lăn dài để tạo  thành cành cây.

II. Chuẩn bị:

- Quy trình kỹ năng lăn dài 

- Đất nặn, bảng nặn, khăn lau tay

- Nguyên vật liệu mở: lá cây, cuốn cây,...
- Nhạc không lời.

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt”

- Sáng nay, cô cho các bạn xem lớp mình có gì? (cành cây).

- Bây giờ cô sẽ chỉ các bạn lăn dài để tạo thành cành cây.

- Cô thực hiện cho trẻ xem.
- Cô vừa thực hiện, vừa phân tích : Cô nhào đất, chia đất nặn vừa phải, đặt lên bảng rồi dùng lòng bàn tay lăn dài đất nặn đều tay tạo thành (cành cây) (Cô thực hiện chậm cho trẻ xem).

- Trẻ cùng thực hiện lăn dài với cô (thực hiện động tác lăn dài).

Hoạt động 2: 

- Trẻ về bàn thực hiện lăn dài tạo thành cành cây (Cô mở nhạc không lời, Cô bao quát, gợi hỏi ý tưởng, sửa sai kịp thời cho trẻ và nhắc trẻ lấy đất nặn vừa đủ tạo ra sản phẩm. Cô khuyến khích, động viên trẻ tạo ra nhiều sản phẩm).
- Kết thúc: Trưng bày sản phẩm.

Nhận biết những vật dụng nguy hiểm đến tín mạng 
I. Mục đích –yêu cầu

- Trẻ nhận biết và phòng tránh những vật dụng nguy hiểm đến tín mạng như: ổ điện, bếp nóng, quạt quay, bình nước sôi…
II. Chuẩn bị:
- Video kỹ năng phòng tránh các vật dụng nguy hiểm

- Thẻ hình những vật dụng nguy hiểm đến tín mạng như: ổ điện, bếp nóng, quạt quay, bình nước sôi…
III. Tiến hành

* Hoạt động 1:

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích” 

- Cho trẻ xem clip “kỹ năng phòng tránh các vật dụng nguy hiểm ” 

- Các con cho Cô biết, khi chúng ta đụng vào các đồ vật không an toàn sẽ xảy ra chuyện gì? (Gọi trẻ trả lời)

- Theo các con, chúng ta có nên đụng tay vào những đồ vật đó không? Vì sao?
* Hoạt động 2:  
- Trò chơi “Ai nhanh hơn”
+ Mỗi trẻ lấy 1 rổ thẻ tranh: Cô yêu cầu trẻ lấy thẻ tranh nào trẻ lấy và giơ thẻ tranh đó lên. 
+ Trẻ chơi 2-3 lần

- Trẻ về bàn thực hiện bài tập : Trẻ gạch bỏ các vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
- Kết thúc

